CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỰ KÊ KHAI ĐẤT VÀ TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI THUỘC PHẠM VI ĐẤT THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ...............................................

............................................................................................................................

(Áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi)
Kính gửi: .......................................................................................

Tên chủ hộ sở hữu tài sản (hoặc người được Ủy quyền) ....................................

Vợ (hoặc chồng): ................................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................

Địa chỉ: Tổ (thôn) ........................... xã (phường, thị trấn) .................................

huyện (thị xã) .............. Số nhà .................... đường ..........................................

Số hộ khẩu: .......................................... Số nhân khẩu: .....................................

Tôi xin tự kê khai đất đai, tài sản hiện có trên đất bị thu hồi để thực hiện dự án .........................................................................................................., cụ thể như sau:


- Về đất đai: Như biểu số 1a kèm theo


- Về nhà, công trình phục vụ đời sống, sản xuất và công trình khác: Như biểu số 1b kèm theo


- Về mô tả: Như biểu số 1c kèm theo


- Về cây cối hoa màu: Như biểu số 1d kèm theo


* Ý kiến đề nghị của Chủ hộ (nếu có):
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


Tôi xin cam kết bản tự khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.







...................., ngày    tháng   năm 200....








Chủ sở hữu tài sản







 (ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Kính gửi: cơ quan, tổ chức nào lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định thì gửi cho cơ quan, tổ chức đó


DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THU HỒI

(Kèm theo bản tự kê khai ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)


1. Diện tích đất đang sử dụng thực tế: ..................................... m2

2. Diện tích đất theo giấy tờ hợp pháp: ....................................m2

3. Diện tích đất thu hồi: ............................................................m2

4. Loại đất: ...............................................................................................


5. Đất hiện đang sử dụng: ........................................................................


6. Giấy tờ liên quan về đất: ......................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................






........................., ngày   tháng    năm 200.......







     Chủ sở hữu tài sản






      (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Diện tích đất thu hồi: Nếu xác định được diện tích thu hồi thi ghi, không xác định được thì để trống.

- Loại đất: nếu là đất ở thi ghi đất ở; đất sản xuất kinh doanh thi ghi đất sản xuất kinh doanh; đất nông nghiệp thì ghi đất nông nghiệp.

- Đất hiện đang sử dụng: Sử dụng vào mục đích gì thì ghi theo mục đích đó.

- Giấy tờ liên quan về đất: Có loại giấy tờ nào liên quan đến tính pháp lý về đất thì ghi theo giấy tờ đó. Trường hợp không có giấy tờ pháp lý về đất thì ghi không có giấy tờ.


NHÀ, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT VÀ CÔNG TRÌNH KHÁC BỊ THIỆT HẠI THUỘC PHẠM VI ĐẤT THU HỒI

(Kèm theo bản tự kê khai ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)


1. Nhà chính:


- Loại nhà (hoặc cấp nhà): ........................................................................


- Diện tích: ...................................... m2

- Ngày, tháng, năm xây dựng: ..................................................................


2. Nhà phụ:


- Loại công trình: ......................................................................................


- Diện tích: ...................................... m2

- Ngày, tháng, năm xây dựng: ..................................................................

3. Công trình khác:

- Loại công trình: ......................................................................................


- Khối lượng: ............................................................................................

- Ngày, tháng, năm xây dựng: ..................................................................

........................., ngày   tháng    năm 200.......







    Chủ sở hữu tài sản






      (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nhà chính là nhà phục vụ để ở

- Loại nhà: Nếu nhà sàn thì ghi nhà sàn

- Cấp nhà: Thuộc vào cấp nào thì ghi cấp đó (cấp 3,4.1, 4.2, ......)

- Ngày, tháng, năm xây dựng: Ghi thời điểm đã xây dựng nhà, công trình

- Nhà phụ: Là các công trình phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất

- Công trình khác: Ngoài nhà chính, nhà phụ


MỒ MẢ BỊ ẢNH HƯỞNG THUỘC PHẠM VI ĐẤT THU HỒI

(Kèm theo bản tự kê khai ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)


1. Mộ xây:


- Số lượng: ................................................ cái


- Thời gian đã an táng: .............................................................................


2. Mộ đất:


- Số lượng: ................................................ cái


- Thời gian đã an táng: .............................................................................

........................., ngày   tháng    năm 200.......







    Chủ sở hữu tài sản






      (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Thời gian đã an táng: Chỉ cần ghi đã an táng trên 3 năm hay dưới 3 năm


CÂY CỐI HOA MÀU BỊ THIỆT HẠI CÓ TRÊN ĐẤT THU HỒI

(Kèm theo bản tự kê khai ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)

	TT
	Loại cây cối hoa màu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tháng, năm trồng cây

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


........................., ngày    tháng    năm 200.......







    Chủ sở hữu tài sản






      (Ký, ghi rõ họ tên)


Số: ............../HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM KÊ, ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI VÀ TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI THUỘC PHẠM VI ĐẤT THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
............................................................................................................................

(Áp dụng cho cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

Căn cứ quyết định thu hồi đất số ................... ngày ...../........./ 200.... của ................................ (hoặc văn bản tương đương).......................................;


Căn cứ Quyết định số ............. ngày ...../........./200... của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


Căn cứ bản tự kê khai đất đai và tài sản bị thiệt hại thuộc phạm vi đất thu hồi ngày ......./....../200... của hộ ......................................... để thực hiện dự án ......................................................................................................;


Hôm nay, vào lúc ........... giờ ........ phút ............ ngày ..... tháng ......... năm 200....., tại thửa số ......... tờ bản đồ số .......... thuộc xã (phường, thị trấn) ............................................. huyện (thị xã) ...................... tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi tiến hành kiểm kê, đo đạc xác định diện tích đất bị thu hồi và tài sản thiệt hại có trên đất thu hồi.


I. Thành phần tham gia kiểm kê, đo đạc gồm có:


1. Chủ hộ bị ảnh hưởng (hoặc người được ủy quyền):

Họ và tên chủ sở hữu tài sản: ...................................................................


CMND số ......................... do Công an ..................... ..cấp ngày   /      /..


Họ và tên (Vợ hoặc chồng) của chủ sở hữu tài sản: .................................

CMND số ......................... do Công an ..................... ..cấp ngày   /      /..

2. Đại diện của những hộ gia đình có đất bị thu hồi:
Ông (bà): ..................................................................................................


Ông (bà): ..................................................................................................


3. UBND xã (phường, thị trấn): ............................................................
Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................

Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................


4. Cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường:

Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................

Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................

Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................

Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................

Ông (bà): ............................................Chức vụ ........................................


II. Nội dung: Tiến hành kiểm kê, đo đạc để xác định diện tích đất bị thu hồi và tài sản có trên đất thu hồi:


1. Về đất đai:  Như biểu số 2a kèm theo Biên bản


2. Về nhà, công trình phục vụ đời sống, sản xuất và công trình khác: Như biểu số 2b kèm theo Biên bản.


3. Về mô tả: Như biểu số 2c kèm theo Biên bản


4. Về cây cối hoa màu: Như biểu số 2d kèm theo Biên bản.


III. Hồ sơ pháp lý về các khoản hỗ trợ:  Các giấy tờ có liên quan mà chủ hộ cung cấp cho tổ kiểm kê gồm:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


Nội dung Biên bản và các hồ sơ kèm theo Biên bản này là cơ sở cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


Biên bản kết thúc lúc ........ giờ ......... phút ........... ngày ......... tháng ........... năm 200.... và được đọc lại cho mọi người tham dự cùng nghe rõ thống nhất ký tên dưới đây./.

            CHỦ HỘ

        UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ................
      (ký, ghi rõ họ tên)


       (ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CỦA NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI

(ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:


- Khi lập các biểu mẫu có liên quan trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tai định cư, số thứ tự của từng chủ hộ trong phương án phải trùng với số thứ tự trong biên bản kiểm kê này.


- Một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều tài sản khác nhau chỉ lập 01 Biên bản kiểm kê.


DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THU HỒI

(Kèm theo biên bản kiểm kê ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)

	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp về đất có liên quan
	Diện tích thực tế sử dụng (m2)
	Diện tích theo giấy tờ hợp pháp (m2)
	Diện tích thu hồi (m2)
	Loại đất
	Loại đường, khu vực, vị trí đất
	Hạng đất
	Ghi chú

	
	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CHỦ HỘ





NGƯỜI LẬP

    (Ký, ghi rõ họ tên)



       (Ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp không có giấy tờ pháp lý về đất thì ghi vào cột ghi chú là không có giấy tờ pháp lý về đất.


NHÀ, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT VÀ CÔNG

TRÌNH KHÁC BỊ THIỆT HẠI THUỘC PHẠM VI ĐẤT THU HỒI

(Kèm theo biên bản kiểm kê ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)

	TT
	Nằm trên thửa đất hoặc giấy tờ hợp pháp liên quan
	Hạng mục (mô tả cụ thể)
	Đơn vị tính
	Cấp nhà
	Diện tích bồi thường
	Ngày, tháng, năm xây dựng
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	
	
	Giải tỏa
	Ảnh hưởng
	Tổng cộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(có bản vẽ nhà, công trình phục vụ đời sống, sản xuất và công trình khác kèm theo)
   CHỦ HỘ



                  NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)



      (Ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì phải xác định phần trăm giá trị còn lại và ghi vào cột ghi chú


MỒ MẢ BỊ ẢNH HƯỞNG THUỘC PHẠM VI ĐẤT THU HỒI

(Kèm theo biên bản kiểm kê ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)

	TT
	Loại mộ

(mô tả cụ thể)
	Trên 3 năm
	Dưới 3 năm
	Ghi chú

	
	
	ĐVT
	Số lượng
	ĐVT
	Số lượng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


CHỦ HỘ





NGƯỜI LẬP

  (Ký, ghi rõ họ tên)



                  (Ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:  Nếu có số thửa, tờ bản đồ hoặc địa chỉ thì ghi vào cột ghi chú


CÂY CỐI HOA MÀU BỊ THIỆT HẠI HIỆN CÓ TRÊN ĐẤT THU HỒI

(Kèm theo biên bản kiểm kê ngày ..../......./200 .... của hộ ................................)


1. Cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm:

	TT
	Số thửa
	Tờ bản đồ
	Loại cây, quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Cây ăn quả ngắn ngày:

	TT
	Số thửa
	Tờ bản đồ
	Loại cây, quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Cây lấy gỗ:

	TT
	Số thửa
	Tờ bản đồ
	Loại cây, quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Hoa màu ngắn ngày:

	TT
	Số thửa
	Tờ bản đồ
	Loại cây, quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


        CHỦ HỘ



          NGƯỜI LẬP

  (Ký, ghi rõ họ tên)



      (Ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN

Về nguồn gốc sử dụng đất để làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ đất thuộc dự án  ................................................................................................
(Chỉ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ pháp lý về đất đai)
Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn) ........................................ 

Tên chủ hộ sử dụng đất: ...........................................................................


Thường trú: ..............................................................................................


Quá trình sử dụng đất (chủ hộ tự nêu quá trình sử dụng đất và phải thể hiện được diện tích đất đang sử dụng) ..............................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Kính đề nghị UBND xã (phường, thị trần) ............................. xem xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

........................., ngày   tháng    năm 200.......







      Chủ sử dụng đất






      (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (phường, thị trấn) ................................

- Thời điểm sử dụng đất (ghi rõ ngày, tháng, năm) ............................................

- Tại thời điểm sử dụng đất có vi phạm quy hoạch, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc hay không hoặc tại thời điểm sử dụng đất chưa có quy hoạch được công bố, chưa lập và công bố hành lang bảo vệ công trình: .......................................

- Đất có lấn chiếm trái phép không (nếu có phải ghi cụ thể diện tích) ...............

- Đất có tranh chấp không: .................................................................................

- Mục đích sử dụng đất: ......................................................................................

- Diện tích đất sử dụng hợp pháp: ......................................................................

........................., ngày   tháng    năm 200.......







          (Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Về việc tái định cư để thực hiện dự án
(Áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di chuyển hẳn chỗ ở)
Kính gửi:  .......................................................................

Tên chủ sử dụng đất: ................................................................................


Thường trú: ..............................................................................................


Số nhân khẩu: ...........................................................................................


Diện tích thửa đất ở ..............................................................................m2

Diện tích thu hồi: ................................................................................ m2


Hình thức tái định cư: ...............................................................................


Diện tích đất còn: .....................................................................................


...................................................................................................................


Đây là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cam kết sẽ thực hiện đúng theo những nội dung đã yêu cầu nêu trên./.

........................., ngày   tháng    năm 200.......







      Chủ sử dụng đất






      (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Kính gửi: Cơq uan, tổ chức nào lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì gửi cho cơ quan, tổ chức đó.

- Diện tích còn lại: Ghi rõ diện tích còn lại (nếu có) và ghi rõ có sử dụng diện tích còn lại không, nếu không sử dụng thì ghi không sử dụng và đề nghị Nhà nước thu hồi luôn.

- Hình thức tái định cư: Nếu vào khu tái định cư thì ghi vào khu tái định cư, nếu tái định cư tự do thì ghi tái định cư tự do (trường hợp di chuyển ra ngoài tỉnh thì ghi tái định cư tự do ngoài tỉnh).
BẢNG TỔNG HỢP THEO MỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, CHI PHÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG, CHI PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ DỰ PHÒNG CHI
(Áp dụng cho cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
Phần I: Mức bồi thường, hỗ trợ

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Chất lượng còn lại %
	Bồi thường hỗ trợ %
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Đất đai
	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	đ
	e
	f
	g

	I
	Đất phi nông nghiệp (xác định cụ thể theo từng loại đường, khu vực tương ứng với từng vị trí đất)
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất ở
	
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	
	

	II
	Đất nông nghiệp (xác định theo từng hạng đất của từng loại xã)
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất nuôi trồng thủy  sản
	
	
	
	
	
	

	4
	Đất rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	

	5
	Đât làm muối (theo vị trí)
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi phí đầu tư vào đất còn lại
	
	
	
	
	
	

	B
	Nhà, công trình phục vụ đời sống, sản xuất và công trình khác
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhà
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà cấp
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà thuộc dạng khác
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà sàn
	
	
	
	
	
	

	I
	Công trình phục vụ đời sống, sản xuất
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà vệ sinh
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà tắm
	
	
	
	
	
	

	
	Chuồng trâu
	
	
	
	
	
	

	
	Chuồng heo
	
	
	
	
	
	

	
	Sân phơi
	
	
	
	
	
	

	
	............
	
	
	
	
	
	

	
	Công trình khác
	
	
	
	
	
	

	
	..............
	
	
	
	
	
	

	C
	Mồ mả
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	Mộ xây kiên cố

Mộ xây bình thường

Mộ đất
	
	
	
	
	
	

	D
	Cây cối hoa màu
	
	
	
	
	
	

	I
	Bồi thường
	
	
	
	
	
	

	1
	Cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
	
	
	
	
	
	

	2
	Cây ăn quả ngắn ngày
	
	
	
	
	
	

	3
	Cây lấy gỗ
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoa màu ngắn ngày
	
	
	
	
	
	

	II
	Hỗ trợ
	
	
	
	
	
	

	1
	Cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
	
	
	
	
	
	

	2
	Cây ăn quả ngắn ngày
	
	
	
	
	
	

	3
	Cây lấy gỗ
	
	
	
	
	
	

	Đ
	Bồi thường cho người lao động do ngừng việc
	
	
	
	
	
	

	E
	Các khoản hỗ trợ
	
	
	
	
	
	

	I
	Hỗ trợ di chuyển
	
	
	
	
	
	

	1
	Di chuyển trong tỉnh
	
	
	
	
	
	

	2
	Di chuyển ngoài tỉnh
	
	
	
	
	
	

	II
	Hỗ trợ dịch chuyển
	
	
	
	
	
	

	III
	Hỗ trợ sửa chữa nhà ở (cắt xén)
	
	
	
	
	
	

	IV
	Hỗ trợ thuê nhà hoặc làm nhà tạm
	
	
	
	
	
	

	V
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	
	
	
	
	
	

	1
	Hộ di chuyển
	
	
	
	
	
	

	2
	Hộ dịch chuyển
	
	
	
	
	
	

	3
	Hộ bị phá dỡ một phần
	
	
	
	
	
	

	VI
	Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	VII
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Hỗ trợ đất công ích xã
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hỗ trợ đối tượng chính sách
	
	
	
	
	
	

	X
	Hỗ trợ đồng hồ điện
	
	
	
	
	
	

	1
	Di chuyển đồng hồ điện
	
	
	
	
	
	

	2
	Dịch chuyển đồng hồ điện
	
	
	
	
	
	

	XI
	Hỗ trợ đồng hồ nước
	
	
	
	
	
	

	1
	Di chuyển đồng hồ nước
	
	
	
	
	
	

	2
	Dịch chuyển đồng hồ nước
	
	
	
	
	
	

	XII
	Hỗ trợ di chuyển điện thoại
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Hỗ trợ tái định cư tự do
	
	
	
	
	
	

	XIV
	Hỗ trợ khác
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng phần I = (A + B + C+D+Đ+E): ............................................ đồng

Phần II: Tái định cư


Tiền sử dụng đất phải nộp nơi tái định cư: .................................... đồng

Phần III: Khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất: ........................................... đồng

Phần IV: Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự phòng chi
I. Chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư = phần I x tỷ lệ % theo quy định: ..... ........đồng

II. Chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và định cư = phần I x tỷ lệ % theo quy định : .............. đồng

Phần V: Dự phòng chi = 5% x (phần I + phấn IV): .................................. đồng


Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư = 

= {(phần I + phần IV + phần V – (phần II + phần III)}: ............ ....đồng

(Bằng chữ: ..........................................................................................)
CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG      Ngày...... tháng .... năm 200...
                             (Ký tên, đóng dấu)

  NGƯỜI LẬP









        (Ký, ghi rõ họ tên)


	Cơ quan chủ quản

TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:         /TB-HĐBT
	...................., ngày        tháng         năm 200.......


THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án ................................................

(Phương án dự kiến)

(Áp dụng cho cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)


Căn cứ quyết định thu hồi đất số ......... ngày    /    / 200 .... của (hoặc văn bản tương đương) ..........................................................;


Căn cứ Quyết định số .............. ngày ......../ ...../ 200.... của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


Trên cơ sở số liệu kiểm kê, đo đạc đã được xác định và tính hợp pháp về đất, tài sản trên đất, tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án .............................................................................. và niêm yết công khai để người bị thu hồi đất và các đối tượng có liên quan tham gia ý kiến, cụ thể một số nội dung sau:


1. Tên phương án bồi thường: ...............................................................


2. Chủ đầu tư: .........................................................................................


3. Địa điểm niêm yết: Tại UBND xã (phường, thị trấn): .................. và tại trụ sở làm việc của (cơ quan, tổ chức lập phương án) ...................................


4. Nội dung niêm yết: Toàn bộ nội dung phương án theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.


5. Thời gian niêm yết: Từ ngày ..../...../200... đến ngày ...../..../ 200....


6. Thời gian tiếp nhận ý kiến tham gia góp ý của những hộ bị thu hồi đất: Từ ngày ..../..../200... đến ngày    /    / 200...


7. Thời gian giải đáp ý kiến tham gia thắc mắc của những hộ bị thu hồi đất: ...............................................................................................................


Nay xin thông báo để cho người bị thu hồi đất và các đối tượng có liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Các hộ bị thu hồi đất;

- Lưu VT;

- Lưu HS PABT.

	TÊN ĐƠN VỊ LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT


Căn cứ Thông báo số ...... / TB-HĐBT ngày     tháng      năm 200... của .........................................................................................................về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án .............................................................................................................................


Hôm nay, vào lúc     giờ     phút     ngày     tháng     năm 200..., tại UBND xã (phường, thị trấn): .........................................., chúng tôi tiến hành lập Biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: .....................................................................................................


I . Thành phần tham dự: 

1. UBND xã (phường, thị trấn) ................................................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


2. Cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường:


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


3. Đại diện của những hộ gia đình có đất bị thu hồi.

- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


II. Nội dung: Thống nhất lập Biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ...........................................

............................... để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Biên bản kết thúc lúc .......giờ .... phút ....... ngày ..... tháng .... năm 200.. và được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./.

UBND XÃ (phường, thị trấn) .....  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN
      (Ký tên, đóng dấu)


            (Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CỦA NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH BỊ THU HỒI ĐẤT

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN ........................................................................................................

(Áp dụng cho cơ quan, tổ chức lập phương án bồit hường, hỗ trợ và tái định cư)


Căn cứ Quyết định số ............... ngày     tháng     năm 200... của ............

............................... về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ................................................................................................;


Hôm nay, vào lúc     giờ     phút     ngày     tháng     năm 200..., tại UBND xã (phường, thị trấn): .........................................., chúng tôi tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông (bà) ...........................

ảnh hưởng dự án .................................................................................................


I . Thành phần tham dự: 

1. Chủ hộ bị ảnh hưởng (hoặc người được Ủy quyền)


- Ông (bà) ....................................................... .........................................


CMND số : ............................ ngày      /     /         do ...............................

2. UBND xã (phường, thị trấn): ...........................................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................

3. Cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường:

- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................


- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................

4. Đại diện của những hộ gia đình bị ảnh hưởng 


- Ông (bà) ....................................................... .........................................


- Ông (bà) ....................................................... .........................................


II. Nội dung: 

1. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông (bà) .......................................................... với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là ............................................ đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo).

2. Ông (bà) ....................................... đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên và cam kết sẽ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án sau: ................... ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Biên bản kết thúc lúc .......giờ .... phút ....... ngày ..... tháng .... năm 200.. và được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./.

        CHỦ HỘ    
                         UBND XÃ (Phường, thị trấn) ....................

  (Ký ghi rõ họ tên)


                    (Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CỦA NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG

(ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Hộ ông (bà) ...........................................................

(Kèm theo Biên bản chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày  tháng    năm 200...)
ĐVT: đồng

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Bồi thường hỗ trợ (%)
	Chất lượng còn lại (%)
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tổng cộng

	I
	Đất

..........

..........
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhà, công trình phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất

..........

...........
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cây cối hoa màu

............

............
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các khoản hỗ trợ

.............

..............
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất

.............

.............
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Tiền sử dụng đất phải nộp khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (I+II+III+IV-V-VI)
	
	
	
	
	
	
	


CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG        Ngày....tháng.....năm 200....
                    (ký tên, đóng dấu)


                   NGƯỜI LẬP






       (Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 1





Biểu số 1a





Biểu số 1b





Biểu số 1c





Biểu số 1d





Biểu số 2





Biểu số 2a





Biểu số 2b





Biểu số 2c





Biểu số 2d





Biểu số 3





Biểu số 4





Biểu số 5





Biểu số 13 





Mẫu số 14





Mẫu số 15








